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Tóm tắt - Nhiệt điện đốt than đã và đang đóng vai trò chủ đạo trong 
nguồn cung cấp điện quốc gia. Theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh, 
2016, yêu cầu công suất phát tăng cao xấp xỉ 2 lần so với tốc độ 
tăng trưởng kinh tế hàng năm, đồng thời phải đảm bảo sử dụng 
hiệu quả nguồn than antraxit khó cháy trong nước và nguồn than 
nhập khẩu. Vì vậy, bài báo tập trung nghiên cứu nâng cao hiệu 
suất cháy than antraxit và than nhập khẩu á bitum trong buồng đốt 
than phun kiểu tiếp tuyến SG 130-40-450 bằng phương pháp mô 
phỏng số trên máy tính CFD (tính toán động học chất lưu). Kết quả 
nghiên cứu đã xác định được hiệu suất cháy kiệt than phụ thuộc 
nhiều vào tỷ lệ trộn than và tỷ lệ cấp gió (không khí) sơ cấp/ gió 
thứ cấp. Khi tăng dần tỷ lệ trộn than nhập thì hiệu suất cháy kiệt 
của hỗn hợp bột than tăng theo và đạt hiệu suất cháy kiệt than cao 
nhất là 95,4% ở tỷ lệ trộn than nhập 20%, tỷ lệ gió sơ cấp/ gió thứ 
cấp nằm trong khoảng 0,8 đến 1,2. 

 Abstract - Coal firing power plants have been playing important 
roles in national power supplying resource. According to the master 
power plan number 7+, in 2016, the demand for power generation 
capacity is approximately two times higher than the annual GDP 
growth rate, and it must ensure the efficient use of domestic 
anthracite coal and imported coal. Therefore, the paper focuses on 
enhancing the efficiency of blending of coal firing combustion in 
tangental SG 130-40-450 boilers by using mumerical simulation 
CFD software. The results of the study have determined that the 
efficiency of blending of coal combustion is highly depending on 
coal blending ratio and primary air/secondary air ratio. When the 
proportion of imported coal and domestic coal increases, the 
complete combustion efficiency also increases and reaches the 
highest efficiency of 95.4%. With 20% blending of sub-bitum coal, 
the proportion of primary/secondary air ranges from 0.8 to 1.2. 

Từ khóa - cháy bột than; mô phỏng CFD; đốt than trộn; tối ưu hóa 
quá trình cháy than; tỷ lệ cấp gió 

 Key words - coal combustion; CFD simulation; coal blending; 
optimization of coal combustion; air ratio 

 

1. Mở đầu 

Theo quy hoạch điện 7 điều chỉnh, nhiệt điện than 

chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản xuất điện, chiếm 55% 

vào năm 2030 [1] và công suất phát điện từ nhiệt điện tăng 

nhanh từ 26.000 MW (năm 2020) lên đến 55.300 MW 

(năm 2030). Bên cạnh đó, đến năm 2030 thì lượng than 

thiếu hụt cho sản xuất điện là 83 triệu tấn và phải bù đắp 

bằng than nhập khẩu [1]. Nghiên cứu đốt than trộn đã được 

nhiều nhà khoa học trong nước và thế giới quan tâm nhằm 

tạo ra nguồn than ổn định và cung cấp lâu dài cho nhà máy 

nhiệt điện. Việc nghiên cứu tỷ lệ trộn và điều kiện vận hành 

như cấp không khí tối ưu cho quá trình cháy là có ý nghĩa 

lớn cả về mặt khoa học lẫn thực tiễn ứng dụng. 

Quá trình cháy bột than là hiện tượng phức tạp của chuỗi 

các phản ứng lý-hóa [3, 4]. Hiệu quả của quá trình cháy, phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố như đặc tính nhiên liệu, phân cấp tỷ 

lệ không khí sơ cấp, không khí thứ cấp, kích thước hạt than 

[3]. Bất kỳ một sự thay đổi nào trong các yếu tố trên cũng 

đều gây ảnh hưởng đến đặc tính của quá trình cháy. Phương 

pháp trộn các loại than khác nhau kết hợp với sự thay đổi về 

điều kiện cấp không khí có thể là một giải pháp hiệu quả để 

nâng cao hiệu suất cháy và giảm phát thải [5]. 

Than anthraxit Vệt Nam có đặc tính cháy và phát thải 

khác nhiều so với than nhập khẩu, vì vậy, điều kiện cấp 

không khí cho quá trình cháy, thời gian đốt cháy, nhiệt độ 

bắt cháy, nhiệt độ nóng chảy xỉ khác nhau. Việc nghiên cứu 

chế độ đốt cháy than trộn nhằm tìm ra giải pháp đốt hợp lý, 

đảm bảo hiệu suất cao, đốt kèm than nhập khẩu phù hợp với 

điều kiện thiếu hụt than là vấn đề được ngành nhiệt điện rất 

quan tâm hiện nay. Như chúng ta đã biết, việc tiến hành thí 

nghiệm thực tế rất tốn kém, vì vậy nhóm tác giả đã tiến hành 

nghiên cứu tỷ lệ trộn than, điều kiện cung cấp không khí đến 

hiệu suất cháy than bằng mô hình mô phỏng số CFD. Kết 

quả nghiên cứu đã cho biết trường nhiệt độ trong buồng đốt, 

nhằm hạn chế việc bám xỉ trong buồng đốt, giúp phân tích, 

nghiên cứu quá trình cháy, lựa chọn các thông số tối ưu nhất 

để làm các thí nghiệm đánh giá trên mô hình thực tế, qua đó 

giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian [3-6]. 

Phần mềm CFD là công cụ mạnh để mô phỏng quá trình 

cháy bột than trong buồng đốt lò hơi, đánh giá cấu tạo buồng 

đốt phục vụ hiệu chỉnh tối ưu hóa quá trình cháy than. 

Những ứng dụng mô hình mô phỏng số CFD trong các 

ngành công nghiệp cháy và sản xuất năng lượng được nêu 

trong [2]. Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu quá 

trình cháy bột than sử dụng công cụ CFD, đặc biệt là các 

nghiên cứu về quá trình cháy bột than lò hơi kiểu tiếp tuyến 

của T. Asotani và cộng sự (2008), Choeng Ryul Choi và 

Chang Nyung Kim (2008), Zhao Feng Tian và cộng sự 

(2009), Cristiano V. da Silva và cộng sự (2010); nghiên 

cứu ảnh hưởng của trộn than đến quá trình cháy trong 

buồng đốt lò hơi, R.I. Backreedy và cộng sự (2005), Y.S. 

Shen và cộng sự (2006). Ứng dụng khác của CFD trong 

nghiên cứu sự hình thành NOx trong quá trình đốt than bột 

được trình bày trong nghiên cứu của B.R. Stanmore (1999), 

M. Xu và cộng sự (2000), Z.Q. Li và cộng sự (2002). 

Trong bài báo “Nghiên cứu quá trình cháy bột than trộn 

trong lò hơi đốt than phun trên mô hình mô phỏng CFD” 

đã trình bày dự đoán trường tốc độ, nhiệt độ, sự chuyển 

động của các hạt than, sự hình thành của các chất khí trong 

quá trình cháy bột than và bước đầu xem xét đánh giá ảnh 

hưởng của trộn than đến quá trình cháy [24]. 

Việc sử dụng than trộn nhằm đáp ứng 3 tiêu chí cơ bản 



16 Lê Đức Dũng, Nguyễn Viết Hương 

 

sử dụng hiệu quả nguồn than trong nước và than nhập khẩu 

trên cùng một thiết bị lò hơi có sẵn, xác định lượng than 

trộn hợp lý và tối ưu hoá quá trình cháy than trộn. Ngoài 

ra, dựa vào điều kiện và kế hoạch đốt than trộn thực tế của 

nhà máy, hiện nay trộn với lượng than nhập khẩu là 5%, và 

kế hoạch tăng lên 10% ~ 15 % lượng than nhập khẩu để cải 

thiện việc đốt than trong lò hơi. Vì vậy, bài báo tập trung 

nghiên cứu lựa chọn các tỷ lệ trộn từ 5 ~ 20% than á-bitum 

[20, 21, 22, 23]. 

Mục đích của nghiên cứu này là tìm ra sự ảnh hưởng 

của tỷ lệ trộn than đến sự phân bố trường nhiệt độ và khả 

năng cháy kiệt của hạt than, cũng như sự ảnh hưởng của tỷ 

lệ gió sơ cấp/thứ cấp đến quá trình cháy than trộn trong quá 

trình cháy bột than trong buồng đốt than phun kiểu tiếp 

tuyến SG-130-40-450 tại Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình. 

2. Mô phỏng số quá trình cháy bột than 

2.1. Miền tính toán và điều kiện biên 

Miền tính toán là buồng đốt lò hơi SG 130-40-450 kiểu 

tiếp tuyến, được minh họa như trên Hình 1. Kích thước 

chiều cao, chiều rộng, chiều sâu lần lượt là 26 x 6,6 x 6,8 

m. Lò hơi gồm 8 vòi đốt NOx thấp, được bố trí theo 4 cụm 

vòi đốt ở 4 góc buồng đốt vùng cháy của buồng lửa. Mỗi 

cụm vòi đốt gồm 2 vòi đốt NOx thấp, xen kẽ là các miệng 

gió thứ cấp, gió cấp 3 được bố trí ở phía trên miệng gió thứ 

cấp một khoảng 0,5 m. Mỗi vòi đốt NOx thấp được chia 

thành 2 vòi với 2 dòng đậm đặc và dòng loãng. Dòng đậm 

đặc với tỷ lệ không khí và than A/C ≈ 1, được hình thành ở 

phía trong gần trung tâm buồng lửa, đảm bảo cho sự bắt 

lửa sớm và ổn định, như vậy sẽ giảm được tổn thất cháy 

không hết về mặt cơ học, q4. Dòng loãng với tỷ lệ A/C rất 

bé, quá trình cháy xảy ra trong vùng ôxy hóa mạnh mẽ 

nhưng nhiệt độ thấp nhằm hạn chế sự hình thành NOx, đồng 

thời ngăn cách dòng khói nóng ở trung tâm cháy và vách 

buồng lửa. Điều này có khả năng khống chế và hạn chế 

hiện tượng đóng xỉ trong buồng lửa. 

 

Hình 1. Mô hình buồng đốt lò hơi SG-130-40-450 

Tính chất của than và điều kiện biên được biểu diễn như 

trong Bảng 1, Bảng 2 và Bảng 3 dưới đây. Trong Bảng 3, 

lượng than tiêu thụ giữ không đổi, mặc dù trong thực tế theo 

chiều tăng lượng than trộn, thì nhiệt trị mẫu than trộn sẽ giảm 

dần từ 21.844 kJ/kg xuống 21.100 kJ/kg. Tuy nhiên, theo kết 

quả bài toán thì hiệu suất cháy kiệt tăng dần, nên thực tế 

lượng nhiệt tỏa ra biến thiên khá ít, do đó, việc giữ nguyên 

lượng than tiêu thụ của lò hơi giúp đơn giản hóa điều kiện 

biên mà không ảnh hưởng nhiều đến kết quả mô phỏng. 

Điều kiện biên được giữ nguyên cho tất cả các trường 

hợp trộn than khác nhau: 5%, 10%, 15%, 20%. 

Bảng 1. Thành phần công nghệ và nhiệt trị của than á bitum  

Thành phần công nghệ 
Đơn 

vị 

Than 

Hòn Gai 

Than 

nhập khẩu 

Ẩm H2O % 6,38 20,62 

Chất bốc VM % 7,37 38,45 

Tro A % 25,33 9,23 

Cacbon cố định FC % 60,92 31,7 

Nhiệt trị thấp Qth kJ/kg 21.844 18.125 

Nhiệt trị cao Qc kJ/kg 22.768 19.792 

Bảng 2. Thành phần hóa học của than á bitum  

Thành phần  

hóa học 

Đơn 

vị 

Than 

Hòn Gai 

Than nhập 

khẩu 

Cacbon C % 90,06 74,29 

Hydro H % 3,40 5,12 

Lưu huỳnh S % 0,91 0,45 

Nitơ N % 1,52 1,49 

Ôxy O % 4,11 18,65 

Bảng 3. Điều kiện biên cho mô hình mô phỏng 

Thông số Đơn vị Giá trị 

Lượng tiêu hao than t/h 19,526 

Tổng lượng gió thực Nm3/h 117.995 

Tỷ lệ gió sơ cấp  % 25 

Tỷ lệ gió thứ cấp % 48 

Tỷ lệ gió cấp III % 27 

Nhiệt độ gió sơ cấp °C 245 

Nhiệt độ gió thứ cấp  °C 390 

Nhiệt độ gió cấp III °C 90 

Tỷ lệ phun nhiên liệu 

nồng độ đậm/loãng 
- 9/1 

2.2. Mô hình CFD 

2.2.1. Mô hình toán và phương pháp số 

Quá trình cháy bột than được mô hình hóa bằng sử dụng 

phần mềm ANSYS ACADEMIC RESEARCH CFD phiên 

bản 16.1. Các phương trình cơ bản như phương trình liên 

tục, phương trình động lượng, phương trình năng lượng, 

phương trình rối, phương trình phản ứng hóa học được rời 

rạc hóa bằng phương pháp thể tích hữu hạn [4]. Thuật toán 

coupled biểu diễn sự tương quan áp suất – vận tốc, mô hình 

chuyển động rối k-epsilon Realiable, mô hình bức xạ 

Discrete Ordinate Method (DOM) và mô hình dòng phản 

ứng cho pha khí Eddy Dissipation được sử dụng trong tất 

cả các trường hợp mô phỏng. Tất cả mô hình đều ở trạng 

thái tĩnh và bỏ qua sự ảnh hưởng bởi trọng lực. Sự chuyển 

động của các hạt than được tính toán theo công thức 

Lagangian [3, 11]. Sự tương tác giữa các hạt than và khí 

được tính cho mỗi 25 vòng lặp. Quá trình thoát chất bốc và 

cháy cốc diễn ra khi các hạt than được phun vào và hòa trộn 

với dòng khí trong buồng đốt [9]. Quá trình thoát chất bốc 

được mô hình hóa bởi mô hình đơn bậc nhất và tốc độ thoát 

và cháy chất bốc được diễn tả bởi Arrhenius [3, 11, 14]. 

Quá trình cháy giữa chất bốc và không khí được tính toán 

bằng mô hình tiêu tán xoáy (Eddy dissipation). Cơ chế 

phản ứng hai bước như sau: 

Than + aO2  bCO + cH2O     (1) 

CO + ½ O2  CO2      (2) 
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Trong đó a, b, c là các hệ số phản ứng, phụ thuộc vào 

thành phần, tính chất của than.  

Quá trình cháy cốc được tính theo kinetics/diffusion-

limited model. Tốc độ phản ứng bề mặt được xác định dựa 

theo tốc độ động học (kinetics rate) hoặc tốc độ khuếch tán 

(diffusion rate) [6, 8, 14]. Chi tiết các mô hình được trình 

bày cụ thể trong Fluent 16.1 User’s guide [25].  

Quy trình giải  

Để lời giải bài toán nhanh hội tụ, quy trình giải gồm 5 

bước trong nghiên cứu này như dưới đây [14]: 

1. Chạy chương trình với 300 vòng lặp cho dòng không 

phản ứng, tức là giải bài toán chỉ với dòng không khí không 

có sự phun hạt than. 

2. Khởi tạo cho bài toán dòng phản ứng bằng cách patch 

nhiệt độ cao cho vùng phản ứng và chạy 1 bước lặp để khởi 

tạo ngọn lửa. 

3. Chạy chương trình với 500 vòng lặp cho dòng phản ứng. 

4. Kích hoạt mô hình bức xạ Discrete Ordinates và chạy 

chương trình với 500 bước lặp. 

5. Kích hoạt sự tương tác bức xạ giữa các hạt và giải 

bài toán đến khi hội tụ từ 3000 – 4000 bước lặp. 

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Kết quả đánh giá sự ảnh hưởng của các tỷ lệ trộn 

đến quá trình cháy 

Đối với bất cứ sự thay đổi nào liên quan đến quá trình 

cháy, yếu tố kỹ thuật được quan tâm nhất là cháy kiệt 

nhiên liệu và sự phân bố nhiệt độ bên trong lò hơi. Đây là 

2 yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong sử dụng hiệu quả 

nguồn nhiên liệu, và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 

truyền nhiệt, hóa hơi trong lò hơi, ổn định vận hành lò 

hơi. Do đó, thay đổi nhiên liệu đầu vào, ở đây là trộn thêm 

than nhập khẩu và đốt trong các lò hơi thế hệ cũ, thì đánh 

giá yếu tố cháy kiệt than và phân bố nhiệt độ trong lò hơi 

là rất quan trọng. 

3.1.1. Sự phân bố nhiệt độ  

Bảng 4. Nhiệt độ trung bình tại các mặt cắt 

 

Hình 2 thể hiện sự phân bố nhiệt độ theo mặt cắt dọc 

buồng đốt tương ứng với các tỷ lệ trộn (% than nội địa -  

% than nhập khẩu) tương ứng: 100%-0%, 95%-5%, 90%-

10%, 85%-15%, 80%-20%, ta thấy sự phân bố nhiệt độ 

tương ứng các tỷ lệ trộn khá giống nhau, khó quan sát bằng 

hình ảnh, điều này được lý giải như sau: Vì tỷ lệ trộn còn 

thấp nên sự thay đổi thành phần công nghệ của than rất nhỏ 

nên không ảnh hưởng nhiều đến sự phân bố nhiệt độ. Sự 

thay đổi được nhận thấy rõ ràng hơn khi ta khảo sát giá trị 

nhiệt độ cụ thể từng vị trí mặt cắt lò đốt. 

 

 

Hình 2. Trường nhiệt độ theo mặt cắt dọc buồng đốt 

 tương ứng các tỷ lệ trộn (z=0) 

Hình 3 là biểu đồ so sánh sự thay đổi nhiệt độ trung 

bình giữa các mặt cắt ứng với từng tỷ lệ trộn, ta thấy giá trị 

nhiệt độ trung bình tại các mặt cắt có sự giảm nhẹ theo 

chiều tăng dần lượng than nhập khẩu (∆T≈10°C). Điều này 

được giải thích bởi sự giảm dần nhiệt trị khi tăng tỷ lệ than 

ábitum. Tuy nhiên, do lượng than nhập khẩu tăng lên khá 

thấp nên nhiệt trị bị giảm ít, dẫn đến nhiệt độ không giảm 

nhiều. 

 

Hình 3. Biểu đồ so sánh nhiệt độ trung bình các mặt cắt 

Với việc trộn thêm than nhập khẩu trong ngưỡng từ  

0 ~ 20%, ta thấy rằng, trường nhiệt độ trong lò hơi không 

bị ảnh hưởng nhiều, do đó, trộn than không ảnh hưởng 

nhiều đến truyền nhiệt và sinh hơi trong lò hơi. 

3.1.2. Hiệu suất cháy kiệt than 

Hiệu suất cháy kiệt than được tính bằng tỷ lệ ôxy thực 

tế tham gia phản ứng cháy và lượng ôxy lý thuyết cần thiết 

cho phản ứng cháy. Khi lượng ôxy thực tế tham gia phản 

ứng cháy bằng lượng ôxy lý thuyết thì lượng than cấp vào 
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cháy kiệt hoàn toàn và hiệu suất cháy kiệt đạt 100%. 

Khi tăng dần lượng than nhập khẩu và giữ nguyên điều 

kiện vận hành khác, ta thấy hiệu suất cháy kiệt của than 

tăng dần và đạt giá trị cao nhất 95,4% ở tỷ lệ trộn cao nhất 

là 20% than nhập khẩu. Điều này được giải thích như sau: 

Khi tăng dần tỷ lệ trộn than, ta có được một loại than trộn 

có thành phần công nghệ và thành phần hóa học thay đổi 

so với mẫu than nội địa đang sử dụng, cụ thể là thành phần 

chất bốc tăng, thành phần cacbon cố định và hàm lượng tro 

giảm, với thành phần mẫu than trộn thu được, tính toán 

lượng không khí lý thuyết cần thiết cho quá trình cháy, ta 

thấy lượng không khí lý thuyết giảm dần theo chiều tăng 

lượng than nhập khẩu đem trộn. Trong khi, giữ nguyên 

lượng không khí cấp vào lò hơi dẫn đến hệ số không khí 

thừa tăng theo chiều tăng lượng than nhập khẩu đem trộn. 

Kết hợp với yếu tố mẫu than mới có nhiều chất bốc hơn, 

cacbon cố định và tro ít hơn. Kết quả là hiệu suất cháy kiệt 

của than tăng. 

Với việc trộn thêm than nhập khẩu trong ngưỡng từ 0 ~ 

20% và giữ nguyên điều kiện vận hành ban đầu, ta thấy 

hiệu suất cháy kiệt than tăng theo chiều tăng của lượng than 

nhập khẩu đem trộn. 

 

Hình 4. Hiệu suất cháy kiệt than ứng với các tỷ lệ trộn 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ gió sơ cấp/gió thứ cấp đến quá 

trình cháy than có 80% antraxit với 20% á bitum 

Như nêu trong Mục 3.1, khi có sự thay đổi yếu tố vận 

hành lò hơi, trước tiên, cần đánh giá sự phân bố nhiệt độ và 

khả năng cháy kiệt nhiên liệu. Trong khoảng trộn từ 0 ~ 

20% than nhập khẩu, ta có được hiệu suất cháy tốt nhất ở 

tỷ lệ trộn cao nhất với 20% than nhập khẩu. Trong mục này 

ta sẽ đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ gió sơ cấp/thứ cấp đến 

quá trình cháy than trộn ở tỷ lệ 80% than nội địa với 20% 

than nhập khẩu. 

3.2.1. Sự phân bố nhiệt độ 

Hình 5 thể hiện sự phân bố nhiệt độ trên bề cắt dọc buồng 

đốt, ta thấy khi chỉ thay đổi tỷ lệ gió sơ cấp và thứ cấp trong 

điều kiện giữ nguyên các điều kiện vận hành khác thì có sự 

thay đổi sự phân bố nhiệt độ trong buồng đốt. Nguyên nhân 

là do có sự thay khí động của không khí cấp vào buồng lửa, 

dẫn đến sự thay đổi độ rối của dòng khí/khói trong lò. Sự 

thay đổi được chỉ ra rõ ràng hơn trên biểu đồ Hình 7. 

Bảng 5 thể hiện giá trị nhiệt độ trung bình trên bề mặt 

cắt dọc buồng đốt và Hình 7 là biểu đồ so sánh nhiệt độ 

trung bình tại các mặt cắt. Mặt cắt B, Z có nhiệt độ trung 

bình tăng theo chiều tăng nhanh trong khoảng (0,52; 1,2) 

và không tăng đáng kể trong khoảng (1,2; 2). 

 

 

Hình 5. Trường nhiệt độ theo mặt cắt dọc buồng đốt tương ứng 

các tỷ lệ gió sơ cấp/thứ cấp 

Bảng 5. Nhiệt độ trung bình tại các mặt cắt 

 

Nhiệt độ trung bình tại các mặt cắt A, C, D, E tăng trong 

khoảng (0,52; 1) và giảm trong khoảng (1; 2). Nhiệt độ 

trung bình các mặt cắt có sự thay đổi đáng kể với ∆t có thể 

lên đến 75°C.  

3.2.2. Hiệu suất cháy kiệt than 

Hiệu suất cháy kiệt được tính tương tự Mục 3.1.2, ta 

tính được hiệu suất cháy kiệt than ứng với các tỷ lệ gió sơ 

cấp/thứ cấp như sau: 

 

Hình 6. Phân bố nhiệt độ trung bình tại các mặt cắt 
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Hình 7. Hiệu suất cháy kiệt than ứng với các tỷ lệ trộn 

Nghiên cứu sáu tỷ lệ gió sơ cấp/thứ cấp lần lượt là: 0,52; 

0,8; 1; 1,2; 1,5; 2. Trên Hình 7, ta thấy hiệu suất cháy kiệt 

cao nhất đạt được ở tỷ lệ cấp gió trong khoảng (0,8; 1,2). 

4. Kết luận 

Kết quả mô phỏng CFD cho thấy phân bố nhiệt độ trong 

buồng đốt có xu hướng giảm khi tăng tỷ lệ trộn than từ  

(520 %). Kết quả này có thể sử dụng để định hướng cho 

thí nghiệm ứng dụng thực tế. 

Nghiên cứu đã đánh giá cho 4 tỷ lệ trộn với tỷ lệ than 

nhập khẩu) lần lượt là: 0%, 5%, 10%, 15%, và 20%, với 

kết quả là khi tăng dần lượng than nhập khẩu thì trường 

nhiệt độ không bị ảnh hưởng nhiều, và hiệu suất cháy kiệt 

sẽ tăng dần từ 91,8 95,4 %.  

Ảnh hưởng của tỷ lệ gió sơ cấp/thứ cấp đến quá trình 

cháy than trộn (20% than á bitum) lần lượt là: 0,52; 0,8; 1; 

1,2; 1,5; 2. Kết quả cho thấy giá trị tỷ lệ gió sơ cấp/gió thứ 

cấp (0,81,2) cho hiệu suất cháy kiệt cao nhất. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra với lượng than trộn chiếm  

0 ~ 20% than nhập khẩu, hiệu suất cháy kiệt đạt cao nhất 

95,4 % khi tỷ lệ trộn 20% than nhập khẩu và tỷ lệ gió sơ 

cấp/thứ cấp là 1 (Hình 7). 
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